
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN VIỆT YÊN  

 

Số:        /TTYT-KD 
V/v báo giá hàng hóa để làm cơ sở 

xây dựng tính năng kỹ thuật và dự 

toán mua sắm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 

11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc tiếp 

tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông 

tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế  quy 

định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã; 

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Việt Yên về việc phê duyệt đề án phát triển, hiện đại hóa trạm y tế cấp 

xã trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Việt Yên về việc sử dụng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm từ nguồn ngân sách 

huyện năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023. 

Để có cơ sở xây dựng tính năng kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y 

tế, y dụng cụ theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, 

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
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thiết bị y tế, y dụng cụ có khả năng cung cấp hàng hóa (Chi tiết danh mục, số 

lượng tại phụ lục đính kèm) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã, 

thị trấn gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Việt Yên để đơn vị tổ chức xem xét, 

đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Khoa Dược Trung tâm Y tế huyện Việt Yên: 

halucvybg@gmail.com 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược-VTTBYT- Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên, địa chỉ: Khu I, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: Ông Bùi Thanh Nghị– Giám đốc Trung tâm: 

0965.396.428;  Bà Lục Thị Thu Hà– Trưởng Khoa Dược- VTTBYT: 

0942.106.126; Số điện thoại đơn vị: 02043.874.396; 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 02/6/2023 đến hết 14 giờ 00 phút ngày 

14/6/2023. Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông TTYT Việt Yên; 

- Cổng thông tin Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thanh Nghị 



PHỤ LỤC  

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Việt Yên  

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, 

đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ Quy định 

về quản lý trang thiết bị y tế. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên thương 

mại (nếu có) 

Đặc tính/ 

Thông số 

kỹ thuật 

(nếu có) 

Chủng 

loại 

trang 

thiết bị y 

tế 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất; 

hãng, 

nước 

chủ sở 

hữu 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Đơn giá 

Kê khai 

theo quy 

định tại NĐ 

98/2021/NĐ

-CP của 

Chính phủ 

(giá bán tối 

đa – nếu 

có) 

Đơn 

giá 

(đồng) 

(đã có 

VAT) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(đồng) 

I Khám chữa bệnh           

1 
Máy đo đường huyết cá 

nhân 
 

 

     Cái 17  

2 
Huyết áp kế và ống 

nghe 
 

 

     Bộ 17  

3 Huyết áp điện tử  

 

     Bộ 17  
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4 Đèn khám bệnh  

 

     Cái 17  

5 
Cân sức khỏe có thước 

đo chiều cao 
 

 

     Cái 17  

6 Bộ khám ngũ quan  

 

     Bộ 17  

7 
Đèn khám bệnh cheo 

trán (đèn clar) 
 

 
     Cái 17  

8 
Bộ thử thị lực mắt + 

bảng thử thị lực 
 

 
     Bộ 17  

II Sơ cứu, cấp cứu           

1 Máy khí dung        Cái 17  

2 
Bình oxy+ đồng hồ+ 

Mask thở oxy 
 

 
     Bộ 3  

3 
Bóp bóng cấp cứu NL 

dùng nhiều lần 
 

 
     Cái 12  

4 
Bóp bóng cấp cứu TE 

dùng nhiều lần 
 

 
     Cái 13  

5 Bộ nẹp chân các số gỗ        Bộ 17  

6 Bộ nẹp tay các số gỗ        Bộ 17  

7 Bộ nẹp cổ cứng        Bộ 17  

8 Cáng tay Inox        Cái 17  

III Tiêm, tiêm thủ thuật và tiêm chủng mở rộng         

1 Xe tiêm 3 tầng có xô        Cái 17  
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INOX 304 

2 
Xe đẩy cấp phát thuốc 

và dụng cụ 
 

 
     Cái 17  

3 Bàn tiểu phẫu        Cái 17  

4 
Bộ dụng cụ tiểu phẫu 

12 chi tiết 
 

 
     Bộ 17  

5 
Giá treo dịch truyền 

INOX 
 

 
     Cái 17  

6 
Tủ đựng thuốc và dụng 

cụ 
 

 
     Cái 8  

7 
Bộ mở khí quản cho 

người lớn 
 

 
     Bộ 11  

8 
Bộ mở khí quản cho trẻ 

em 
 

 
     Bộ 11  

9 
Kẹp lấy dị vật cho 

người lớn 
 

 
     Bộ 16  

10 
Kẹp lấy dị vật cho trẻ 

em 
 

 
     Bộ 14  

11 Bộ dụng cụ nhổ răng        Bộ 17  

IV Y dược cổ truyền           

1 
Giường châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt 
 

 
     Cái 17  

2 Máy điện châm        Cái 17  

3 Đèn hồng ngoại điều trị        Cái 17  

V Sản, kế hoạch hóa gia đình          

1 Máy Doppler tim thai        Cái 1  

2 Bàn đẻ và làm thủ thuật        Cái 1  
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3 
Bàn khám sản khoa 

Inox 
 

 
     Cái 3  

4 Bàn để dụng cụ Inox        Bộ 4  

5 
Bàn chăm sóc trẻ sơ 

sinh Inox có đệm 
 

 
     Cái 2  

6 Bộ dụng cụ khám thai        Cái 17  

7 
Đèn khám đặt sàn (đèn 

gù) 
 

 
     Bộ 17  

8 Cân trẻ sơ sinh        Bộ 17  

VI Xét nghiệm           

1 
Hộp vận chuyển bệnh 

phẩm 
 

 
     Cái 17  

2 
Tủ đựng vắc xin chuyên 

dụng 
 

 
     Cái 17  

VII Tiệt trùng           

1 Nồi hấp tiệt trùng        Cái 8  

2 Tủ sấy        Cái 4  

VIII Khám phụ khoa           

1 Bàn khám phụ khoa        Cái 1  

2 
Bộ dụng cụ khám phụ 

khoa 
 

 
     Bộ 1  

3 
Bộ dụng cụ kiểm tra cổ 

tử cung 
 

 
     Bộ 15  

IX Thiết bị khác           

1 
Bàn khám bệnh Inox có 

đệm 
 

 
     Cái 4  
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2 
Tủ đầu giường bệnh I 

nox 
 

 
     Cái 12  

3 
Tủ đựng thuốc cổ 

truyền 30 ngăn 
 

 
     Bộ 5  

4 
Giá, kệ đựng dược liệu 

3 tầng inox 
 

 
     Bộ 4  

5 
Bàn chia thuốc theo 

thang inox 
 

 
     Bộ 5  

6 
Máy sắc thuốc tự động 

1 nồi 
 

 
     Cái 4  

7 Tủ bảo quản thuốc        Cái 8  

8 Túi y tế thôn bản        Túi 134  

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên mà Chủ 

đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Gửi kèm báo giá là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty); 

2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (Đóng dấu treo của Công ty); 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày ……  tháng …… năm 2023 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 
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